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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Các Thẩm phán:                           

                
 

- Thư ký phiên toà: Ông Huỳnh Khả Khiêm, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 125/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 

11 năm 2024 đối với bị cáo Mạnh Thị Ngọc C, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 165/2024/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo: Mạnh Thị Ngọc C,  sinh ngày 24 tháng 4 năm 1987 tại 

tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: D, đường L, khóm H, phường E, thành phố C; Nghề 

nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn :12/12; Dân tộc:  Kinh; Giới tính: nữ ; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mạnh Quang T và bà Võ Thị Thu P; 

Chồng : Nguyễn Văn D; Con : 04 người; Tiền án; Tiền sự: Không; Bị cấm đi khỏi 

nơi cư trú từ ngày 22/4/2024 đến nay (Bị cáo tại ngoại có mặt).  

- Bị hại: Phạm Hồng N, sinh năm 1979; Nơi cư trú : khóm D, phường T, 

thành phố C, tỉnh Cà Mau (Có mặt). 

Người làm chứng :   

1. Phan Văn S, sinh năm: 1974; Nơi cư trú: ấp E, xã T, thành phố C, tỉnh Cà 

Mau (Vắng mặt). 

2. Mạc Thị Bé C1; Nơi cư trú: khóm E, phường F, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

(Vắng mặt). 

3. Hồ Kim N1; Nơi cư trú: khóm C, phường T, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

(Vắng mặt). 

4. Bà Hồng Phương L, sinh năm 1983; Nơi cư trú: ấp D, xã T, thành phố C, 

tỉnh Cà Mau (Có mặt). 

5. Lương Bích L1; Nơi cư trú: khóm F, phường F, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

(Vắng mặt). 

6. Bà Huỳnh Thảo D1; Huỳnh Thúy D2; Cùng Nơi cư trú : khóm D, phường 

T, thành phố C, tỉnh Cà Mau (Vắng mặt). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

                    Bản án số: 01/2025/HS-PT 

                    Ngày: 08-01-2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ông Huỳnh Văn Út 

Ông Trịnh Xuân Miễn 

Ông Nguyễn Trọng Quế 
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7. Ông Nguyễn Văn D; Nơi cư trú: 207, T, khóm H, phường E, thành phố C, 

tỉnh Cà Mau (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 07 giờ ngày 12/12/2023 Hồng Phương L rủ Mạnh Thị Ngọc C, 

Nguyễn Văn D và Tuấn A (chưa xác định họ tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể) đến nhà 

của Phạm Hồng N ở khóm D, phường T, thành phố C để đòi tiền hụi do N có chơi 

hụi và còn thiếu L số tiền 9.500.000 đồng. Tiếp đó, Tuấn A chở L, D chở C đến 

nhà của N. Khi đến nơi Tuấn A, D, C đậu xe đối diện nhà của N; còn L bước vào 

nhà N, lúc này trong quán ăn sáng tại nhà N có Phạm Văn S1, Lương Bích L1, 

Mạc Thị Bé C1, Nguyễn Kim Đ đang ngồi ăn sáng. Thời điểm Linh Gặp N2 

khoảng 08 giờ 30 phút cùng ngày, hai bên nói chuyện qua lại về nội dung đòi tiền 

hụi dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Huỳnh Thảo D1 và Huỳnh Thúy D2 (là 

con ruột của N2) trong nhà đi ra cũng dùng tay đánh và nắm tóc L và hai bên ẩu đã 

với nhau. Thấy L bị đánh nên Tuấn A chụp ca đựng nước đá đang để trên bàn ăn 

định đánh N2 nhưng được ông S1 và khách ăn ngăn lại nên Tuấn A bỏ ca nước lại. 

Nhìn thấy L bị đánh nên C bước vào trong nhà đứng gần chỗ để tô, chén, dĩa dùng 

để bán ăn sáng của N2. Lúc này giữa C và N2 cự cãi qua lại với nhau. C lấy 01 cái 

tô bằng sành ném xuống nền gạch làm tô bị bể, tiếp đó C lấy một cái tô bằng sành 

khác chọi trúng vào mặt của N2 gây thương tích. Sự việc đánh nhau được mọi 

người can ngăn, N2 đi đến Bệnh viện Đ1 điều trị vết thương. Sau đó Công an 

phường T, thành phố C đến lập biên bản sự việc và thu giữ nhiều mảnh vở của tô 

bằng sành. 

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 01 ngày 

12/01/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh C kết luận tỷ lệ thương tích của Phạm Hồng 

N như sau: Một vết sẹo bờ môi trên bên trái, kích thước 02 x 0,3 cm, do vật tày 

hoặc vật tày có cạnh gây ra; một vết sẹo bờ ngoài môi dưới bên trái, kích thước 1,5 

x 0,4 cm, do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định theo Thông tư 22/2019/TT - BYT ngày 

28/8/2019 của Bộ Y là 06%. Kết luận giám định bổ sung tổn thương cơ thể trên 

người sống số 60 ngày 15/3/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh C kết luận tỷ lệ 

thương tích của Phạm Hồng N là gãy răng số 4 hàm dưới bên trái (R.34) đã nhổ 

răng số 4 hàm dưới bên trái (R.34) tỷ lệ 1,5%, do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây 

ra. 

Tổng tỷ lệ thương tích của Phạm Hồng N là 7,32%, làm tròn số là 07% (Căn 

cứ Công văn số 12 ngày 26/3/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh C xác định). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 165/2024/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã quyết định:  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; Điểm i khoản 1 Điều 51; Điều 47 của Bộ 

luật Hình sự ; Căn cứ  Điều 106, 136  Bộ luật Tố tụng hình sự ; Điều 590 Bộ luật 

dân sự; Điều 23 Nghị quyết án phí, lệ phí Tòa án; 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Mạnh Thị Ngọc C phạm tội “cố ý gây thương 

tích”. 
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Về hình phạt: Xử phạt Mạnh Thị Ngọc C 02 năm tù. Thời hạn tù được tính kể 

từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho chị Phạm Hồng N tổng số 

tiền 10.737.692đ.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí, quyền 

kháng cáo theo luật định. 

- Ngày 04/10/2024, bị cáo Mạnh Thị Ngọc C có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội. Lý do:  

+ Bị cáo không gây thương tích cho N.  

+ Người chứng kiến (làm chứng) là người thân thích với N.  

+ Bản án sơ thẩm nói có 02 xe là không đúng, thực tế 03 xe: Tuấn A chở L, C 

tự đi 01 xe, D2 tự đi 01 xe.  

+ Nói Châu chọi N khoảng cách 03 mét là không đúng, nếu gần vậy sẽ vỡ nát 

mặt N.  

+ Yêu cầu triệu tập Hồng Phương L.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị hại Phạm Hồng N tự nguyện nộp đơn ghi ngày 08/01/2025 với nội dung đề 

nghị rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố đối với Mạnh Thị Ngọc C.  

Bị cáo thống nhất việc rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can của bị 

hại Phạm Hồng N.  

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau:  

        Đề nghị áp dụng điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số: 165/2024/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau và định chỉ giải quyết vụ án.  

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Không có ý kiến. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh: Trên cơ sở điều tra, thu thập chứng cứ bị hại, người làm 

chứng, biên bản thực nghiệm điều tra, kết luận giám định thương thật và các chứng 

cứ khác có tại hồ sơ, Bản án sơ thẩm xác định: Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 

12/12/2023, Mạnh Thị Ngọc C đã dùng tô bằng sành là hung khí nguy hiểm chọi 

trúng vào mặt của bị hại Phạm Hồng N gây thương tích, với tổng tỷ lệ thương tích 

là 07% . Bản án sơ thẩm tuyên xử bị cáo Mạnh Thị Ngọc C phạm tội “cố ý gây 

thương tích” theo điểm a khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự.   

[2] Bị cáo Mạnh Thị Ngọc C có kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử bị 

cáo không phạm tội.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo C và bị hại N đã thoả thuận thống nhất về 

việc bồi thường thiệt hại cho bị hại. Từ đó, bị hại N có đơn yêu cầu rút toàn bộ yêu 

cầu khởi tố vụ án, yêu cầu không tiếp tục giải quyết vụ việc bị cáo C gây thương 

tích cho bị hại. Việc bị hại rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo C là do bị hại tự 

nguyện, không bị ép buộc. Bị hại N cũng đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm giải 
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thích rõ về hậu quả của việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Bị hại vẫn giữ 

nguyên ý kiến là xin rút yêu cầu khởi tố vụ án. Bị cáo đồng ý với việc rút yêu cầu 

khởi tố vụ án của bị hại. 

Xét thấy, việc bị hại N rút yêu cầu khởi tố vụ án đối với bị cáo C là tự 

nguyện, không trái pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

người khác và được bị cáo C đồng ý. 

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện 

kiểm sát: Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số: 165/2024/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau và đình chỉ giải quyết 

vụ án theo luật định. 

Do huỷ án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nên không xem xét yêu cầu 

kháng cáo của bị cáo. 

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Mạnh Thị Ngọc C không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số: 165/2024/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau và đình chỉ giải quyết 

vụ án. 

     2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Mạnh Thị Ngọc C không phải chịu. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Công an thành phố Cà Mau; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo; Bị hại. 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Út 
 

 


